CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Kết cấu Bê tông cốt thép

Mã môn học: MH 12
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 17 giờ; Thảo luận, bài tập: 19 giờ Kiểm tra: 9 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:



- Vị trí: Môn học Kết cấu bê tông cốt thép nằm trong chương trình đào tạo ngành Xây dựng trình độ Cao Đẳng. 


- Tính chất: Kết cấu Bê tông cốt thép tính toán tất cả các cấu kiện bằng bê tông cốt thép của công trình xây dựng như: sàn, dầm, cột.... và các cấu kiện khác có kết cấu tương tự. Môn học sẽ xác định được kích thước và cách bố trí cấu kiện, cấu tạo cốt thép sao cho kinh tế nhất, hiệu quả nhất, đạt được yêu cầu về độ cứng và đạt yêu cầu về kỹ thuật. Kết cấu Bê tông cốt thép là môn học lý thuyết nằm trong các môn học chuyên ngành; thuộc lĩnh vực kỹ thuật và là môn học bắt buộc. 

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm, trình tự tính toán và các nguyên lý cấu tạo của các cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép cơ bản theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam.

+ Giải thích được các thuật ngữ về vật liệu; phương pháp tính toán các cấu kiện dầm, sàn, cột bằng bê tông cốt thép.

- Về kỹ năng:

+ Tính toán và bố trí cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép cho các cấu kiện: dầm, sàn, cột; Vẽ mặt cắt các cấu kiện đã tính toán.

+ Áp dụng được những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
           + Tuân thủ các qui định về tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế).

+ Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; Tự định hướng và lựa chọn giải quyết vấn đề của môn học tối ưu nhất.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Giới thiệu về môn học 
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Khái niệm chung về bê tông cốt thép
	2
	1
	1
	

	3
	Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu
	3
	3
	
	

	4
	Chương 3: Nguyên lí tính toán thiết kế bê tông cốt thép
	6
	2
	2
	1

	5
	Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
	15
	5
	8
	3

	6
	Chương 5: Sàn bê tông cốt thép
	15
	5
	8
	2

	7
	Kiểm tra kết thúc môn học (Đánh giá tiểu luận/bài tập lớn)
	3
	
	
	3

	
	Cộng
	45
	17
	19
	9


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu học phần





Thời gian: 1 giờ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Thời gian: 2 giờ                                                  
1. Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa, phạm vi sử dụng, ưu - nhược điểm của kết cấu bê tông cốt thép.

- Trình bày được nguyên nhân làm việc của kết cấu bê tông cốt thép.
- Giải thích được nguyên nhân làm việc của kết cấu bê tông cốt thép.

- Hình thành sự nhận thức đúng đắn, khoa học về kết cấu bê tông cốt thép.
- Tạo được lòng đam mê, sự yêu thích môn học và ngành nghề đang theo học.
2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung về bê tông cốt thép

2.2. Sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép  
2.2 Phân loại bê tông cốt thép

2.3.1 Theo phương pháp thi công

2.3.2 Theo trạng thái ứng suất

2.4 Ưu nhược điểm của bê tông cốt thép

2.4.1. Ưu điểm

1.4.2 Khuyết điểm
2.5 Các tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến thiết kế và thi công kết cấu bê tông cốt thép

CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP
     Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được các tính năng cơ học của bê tông và cốt thép, sự làm việc chung của kết cấu bê tông cốt thép.

- Phân loại được bê tông, cốt thép và bê tông cốt thép dùng trong xây dựng.

- Xác định được cường độ tiêu chuẩn, cường độ tính toán của bê tông và cốt thép.

- Tuân thủ các tính chất cơ bản của kết cấu BTCT theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 356-2005.
2. Nội dung chương:

1.1 Bê tông 

1.1.1 Cường độ

1.1.2 Cường độ của bê tông

1.1.3 Biến dạng của bê tông
1.2 Cốt thép

2.2.1 Các loại thép dùng làm cốt thép

2.2.2 Một số tính chất của cốt thép
2.2.3 Phân nhóm cốt thép

2.3 Bê tông cốt thép

2.3.1 Lực dính giữa bê tông và cốt thép

2.3.2 Sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÍ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP










Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự thiết kế, cách xác định tải trọng, phương pháp tính toán của bê tông cốt thép.
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo của kết cấu bê tông cốt thép.

- Tổ chức được các hoạt động theo nhóm thiết kế: thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp thiết kế và cấu tạo cho các cấu kiện cơ bản.
2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm

2.2 Nội dung tính toán

2.3 Tải trọng

23.1 Phân theo tính chất

2.3.2 Phân theo phương tác dụng

2.3.4 Phân theo trị số
2.4 Phương pháp tính toán kết cấu BTCT

2.5 Nguyên lý về cấu tạo bê tông cốt thép

2.5.1 Yêu cầu về hình dạng và kích thước cấu kiện

2.5.2 Khung cốt thép và lưới cốt thép

2.5.3 Cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo

2.5.4 Nối cốt thép
2.5.5 Neo cốt thép

2.5.6 Lớp bê tông bảo vệ cốt thép
2.5.7 Khoảng cách tối thiểu giữa các thanh cốt thép

CHƯƠNG 4: CẤU KIỆN CHỊU UỐN




Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự tính toán thiết kế và các nguyên lý cấu tạo của cấu kiện chịu uốn bằng bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam.
- Giải thích  được khả năng  làm việc của cấu kiện chịu uốn.
- Trình bày được trạng thái ứng suất và biến dạng thắng góc, phương pháp tính toán các cấu kiện chịu uốn.

- Tính toán được các cấu kiện kết cấu bêtông cốt thép chịu uốn tiết diện hình chữ nhật. 

- Bố trí được cốt thép dọc và cốt thép đai từ kết quả tình toán lên bản vẽ.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về tính toán cấu kiện chịu uốn và cấu tạo của cấu kiện bêtông cốt thép.

- Tuân thủ các quy định tính toán kết cấu bêtông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 

356-2005, tiêu chuẩn Tải trọng và tác động TCVN 2737-1995.
2. Nội dung chương:

2.1 Sự làm việc của dầm khi chịu uốn phẳng

2.2 Một số quy định khi thiết kế dầm

2.2.1 Hình dạng và kích thước tiết diện dầm

2.2.2 Cốt thép trong dầm

2.3 Tính toán cấu kiện trên tiết diện thẳng góc
2.3.1 Trạngthái ứng suất

2.3.2 Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật
2.4 Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng

2.4.1 Sự phá hoại theo tiết diện nghiêng

2.4.2 Điều kiện hạn chế khi tính toán cốt ngang

2.4.3 Bài toán tính cốt đai

CHƯƠNG 5: SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được  các loại tải trọng tác dụng lên sàn.

- Trình bày được các dạng kết cấu sàn trong thực tế, cách xác định chiều dầy sàn.

- Tính toán được nội lực và cốt thép cho sàn làm việc 1 phương, 2 phương.

- Bố trí được thép sàn lên bản vẽ thiết kế kết cấu.

- Tuân thủ các quy định tính toán kết cấu bêtông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 

5574-2012, tiêu chuẩn Tải trọng và tác động TCVN 2737-1995.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm và phân loại

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Phân loại
2.2.3 Nhận biết bản 1 phương và  2 phương

2.2.4 Xác định nội lực trong kết cấu sàn
2.2 Tính kết cấu sàn có bản chịu lực 1 phương

2.2.1 Một số quy định cấu tạo

2.2.2 Tính ô bản đơn

2.3 Tính toán sàn 2 phương
2.3.1 Một số quy định cấu tạo

2.3.2 Tính ô bản đơn

2.3.3 Tính bản sàn liên tục

Kiểm tra kết thúc môn học: Đánh giá tiểu luận/bài tập lớn 
Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, laptop

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, thước, phấn, bảng và các bảng phân công nhiệm vụ.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Các khái niệm, trình tự tính toán và các nguyên lý cấu tạo của các cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép cơ bản theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam

+ Phương pháp tính toán các cấu kiện dầm, sàn, cột bằng bê tông cốt thép.

- Về kỹ năng:

+ Tính toán và bố trí cốt thép cho các kết cấu bê tông cốt thép cho các cấu kiện: dầm, sàn, cột; Vẽ mặt cắt các cấu kiện đã tính toán.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các qui định về tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế).

+ Đảm bảo kinh tế và độ an toàn trong việc chọn tiết diện và thép cấu kiện.

+ Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán và khả năng làm việc độc lập; Tự định hướng và lựa chọn giải quyết vấn đề của môn học tối ưu nhất

2. Phương pháp: 

- Bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ được đánh giá theo thang điểm 10, chiếm 40% điểm môn học.

+ Điểm thường xuyên (hệ số 1): tối thiểu 3 cột.

+ Điểm định kỳ (hệ số 2): tối thiểu 3 cột.

· Kiểm tra kết thúc: đánh giá việc thực hiện tiểu luận/bài tập lớn của sinh viên, chiếm 60% điểm môn học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học áp dụng cho ngành Xây dựng trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Chương trình môn học thiên về nội dung lý thuyết. Để giảng dạy được môn học này, ngoài các kiến thức cơ bản, giảng viên cần quan sát học hỏi để kiến thức về lý thuyết và ứng dụng thực tế. Ngoài ra giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu.

Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp:
+ Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản, tầm quan trọng và ứng dụng của môn học.

+ Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình và các tài liệu tham khảo.

Khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy 
đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để học sinh tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi, bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

 Cần sử dụng thiết bị hỗ trợ để tăng hiệu quả dạy học.

- Đối với người học:

+ Nghiên cứu kỹ chương trình môn học.

+ Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp.

+ Chuẩn bị tốt các nội dung và làm bài tập giáo viên giao việc về nhà.

+ Đọc tài liệu do giáo viên hướng dẫn. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Nguyên lí tính toán và cấu tạo bê tông cốt thép.

· Tính toán cốt thép cho cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn.

· Tính toán và bố trí cốt thép cho sàn làm việc 1 phương.

+ Tính toán và bố trí cốt thép cho sàn làm việc 2 phương.
+ Tính toán và bố trí cốt thép cho cầu thang.
4.Tài liệu tham khảo:

1. Võ Bá Tầm (2015), Kết cấu bê tông cốt thép tập 1,Đại học quốc gia TPHCM.

2. Võ Bá Tầm (2012), Kết cấu bê tông cốt thép tập 2, Đại học quốc gia TPHCM.

3. GS TS. Nguyễn Đình Cống (2009), Tính tóan thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (tập 1, tập 2), NXB Xây dựng.
4. Phạm Minh Kính (2016), Giáo trình bê tông cốt thép, NXB Xây dựng.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

        TRƯỞNG KHOA
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